TÓM TẮT 19 CÂY ĐIỀU ĐẦU DÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
1. Ký hiệu cây ĐLĐ02

[image: image1.jpg]


      

- Địa chỉ: Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.            

- Vị trí cây: Tọa độ '0751544 1283503, cao độ 161 m.

- Năm trồng: 1984

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất cát bồi, phù sa cổ.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 113 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%, nở hoa sớm

Dạng chùm quả: quả chùm, 5 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: Cao

Loại hình: Dù
- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 161, Tỷ lệ nhân:  32,02 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm (năm 2010: 70 kg; năm 2011: 60 kg; năm 2012: 80 kg; năm 2013: 75 kg; năm 2014: 80  kg). Trung bình 05 năm: 73  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,71  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 7,1 tấn/ha

- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không 
2. Ký hiệu cây ĐLĐ09 
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Địa chỉ: Thôn Phước thái, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.            

- Vị trí cây: Tọa độ '0749431 1286848, cao độ 145m

- Năm trồng: 1991

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất xám bạc màu.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 113 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 78,5%

Dạng chùm quả: quả chùm, 4 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: Bán lùn

Loại hình: Nón.
- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 141, Tỷ lệ nhân: 28,47 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất ( năm 2010: 70 kg; năm 2011: 60 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 80 kg; năm 2014: 80  kg). Trung bình 05 năm: 70  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,80  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết:  8,0 tấn/ha.  
-  Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không.
3. Ký hiệu cây ĐLĐ12
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Địa chỉ: Thôn Phước Hải, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.           

- Vị trí cây: sau vườn nhà, gần sát bên phải nhà. Tọa độ '0751847 1283277, cao độ 150m

- Năm trồng: 1997

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất xám pha cát.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 153,9 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

Dạng chùm quả: quả chùm, 3 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: Bán lùn

Loại hình: dù, tán lá không đều, thưa. cây ra hoa sớm.

- Năng suất, chất lượng của giống:  Số hạt/ kg: 152, Tỷ lệ nhân: 27,93%

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất ( năm 2010: 70 kg; năm 2011: 70 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 80 kg; năm 2014: 90  kg). Trung bình 05 năm: 74  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,62  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 6,2 tấn/ha.

- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 
- Nhược điểm: Không.
4. Ký hiệu cây ĐLĐ19
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Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.           

- Vị trí cây: tọa độ '0751328 1286048, cao độ 149 m.

- Năm trồng: 1993

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi xám.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 103,8 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

Dạng chùm quả: quả đơn, 8 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: cao 

Loại hình: nón, tán lá không đều, thưa. cây ra hoa trung bình.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 146, Tỷ lệ nhân: 28,11%

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất ( năm 2010: 70 kg; năm 2011: 70 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 70 kg; năm 2014: 60 kg). Trung bình 05 năm: 68  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,58  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 5,8 tấn/ha.       

- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết, nằm giữa vườn. 
- Nhược điểm: Không.
5. Ký hiệu cây ĐLĐ25
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Địa chỉ:  Thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.        
- Vị trí cây: tọa độ '0770252 1297855, cao độ 511 m.

- Năm trồng: 1994
- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đỏ bazan.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 50,4 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 75%

Dạng chùm quả: quả chùm, 3 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: bán lùn 

Loại hình: ô, tán lá không đều, thưa. cây ra hoa trung bình.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 160, Tỷ lệ nhân: 28,26 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất ( năm 2010: 60 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 50 kg; năm 2013: 60 kg; năm 2014: 50 kg). Trung bình 05 năm: 56 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 1,0  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 10 tấn/ha.
- Ưu điểm: Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không.
6. Ký hiệu ĐLĐ26
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Địa chỉ:  Thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.        
- Vị trí cây: tọa độ '0770188 1297902, cao độ 506 m 

- Năm trồng: 1994

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đỏ bazan.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 86,5 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

Dạng chùm quả: quả chùm, 4 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: bán lùn 

Loại hình: ô, tán lá điều, cây ra hoa trung bình.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 153, Tỷ lệ nhân: 29,45 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất (năm 2010: 60 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 50 kg; năm 2013: 70 kg; năm 2014: 70 kg). Trung bình 05 năm: 60  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,81  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 8,1 tấn/ha.   

- Ưu điểm:  chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết, nằm giữa vườn. 

- Nhược điểm: Không.
7. Ký hiệu cây ĐLĐ064
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Địa chỉ: Tổ 6 - TT Đạm Ri - huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng. 

- Vị trí cây: tọa độ '0792135 1263619, cao độ 285 m.

- Năm trồng: 1990

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi, nhiều sỏi nhỏ, ít dinh dưỡng.

- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.

Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 132,7 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 100%

Dạng chùm quả: quả chùm, 7 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: cao
Loại hình: Dù, tán lá không đều,thưa cành, thoáng.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/kg: 129, Tỷ lệ nhân: 28,92 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất (năm 2010: 70 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 50 kg; năm 2014: 70 kg) trung bình 05 năm: 64 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,53 kg/m2
Năng suất lý thuyết: 5,3 tấn/ha     
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không
8. Ký hiệu cây ĐLĐ65   
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Địa chỉ: thôn 3, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí cây : Tọa độ: 0774192 1281089, cao độ: 166 m. 

- Năm trồng:1993

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi dốc, xám.

- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 113 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

Dạng chùm quả: quả đơn, 3 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: bán lùn

Loại hình: dù, tán lá tròn đều,thưa cành, cao thoáng.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 115, Tỷ lệ nhân: 33,55 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm ( năm 2010: 40 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 50 kg; năm 2013: 60 kg; năm 2014: 60  kg). Trung bình 05 năm: 54  kg/cây. 

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,53 kg/m2. Năng suất lý thuyết: > 5,3 tấn/ha

- Ưu điểm:  Thích nghi cả trên đồi và đất bằng, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không                                                                                                                                                                      
9. Ký hiệu cây ĐLĐ70
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Địa chỉ: thôn 11, xã Đạ Kho , huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí cây: Tọa độ '0767946 1263928, cao độ 141 m

- Năm trồng:1997

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất bồi tụ ven sông Đạ Oai.

- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 63,6 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

Dạng chùm quả: quả chùm, 5 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: bán lùn

Loại hình: dù, tán lá không đều, cao, thoáng, đã bị gió quật gẫy 1 thân chính lớn.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 167, Tỷ lệ nhân:  27,99 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm (năm 2010: 100 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 40 kg; năm 2013: 50 kg; năm 2014: 50  kg). Trung bình 05 năm: 60  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,79  kg/m2. Năng suất lý thuyết: 7,9 tấn/ha.     

- Ưu điểm:  Chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không                                                            
10. Ký hiệu cây ĐLĐ74
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Địa chỉ: thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Vị trí cây: tọa độ '0769146 1264790, cao độ 138 m.

- Năm trồng: 2004

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất bồi tụ chân đồi, xám, ít dinh dưỡng.

- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 50,2 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 100%

Dạng chùm quả: quả chùm, 5 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: bán lùn

Loại hình: dù, tán lá không đều, thấp, nhiều cành.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 146, Tỷ lệ nhân: 29,26 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm (năm 2010: 40 kg; năm 2011: 40 kg; năm 2012: 40 kg; năm 2013: 50 kg; năm 2014: 50  kg). Trung bình 05 năm: 42 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 1,0  kg/m2. Năng suất lý thuyết: 10,0 tấn/ha  
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không                                                                                        
11. Ký hiệu cây ĐLĐ75
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Địa chỉ: thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Vị trí cây: Tọa độ '0769153 1264773, cao độ 136m 

- Năm trồng: 2000

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất bồi tụ chân đồi, xám, ít dinh dưỡng.

- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 78,5 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

Dạng chùm quả: quả chùm, 4 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: bán lùn

Loại hình: dù, tán lá không đều, thấp, nhiều cành, thoáng.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 108, Tỷ lệ nhân: 30,59%

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm ( năm 2010: 40 kg; năm 2011: 30 kg; năm 2012: 40 kg; năm 2013: 50 kg; năm 2014: 40 kg). Trung bình 05 năm: 40  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,51  kg/m2. Năng suất lý thuyết: 5,1 tấn/ha

- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 
- Nhược điểm: Không 

12. Ký hiệu cây ĐLĐ76
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Địa chỉ: Tổ 5 - TT Madaguoi - huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng. 

- Vị trí cây: Tọa độ '0777758 1260592, cao độ 182 m.

- Năm trồng: 1994

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi xám, dốc, ít sỏi.
- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.

Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 95 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 100%

Dạng chùm quả: quả chùm, 5 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

Dáng cây: cao
Loại hình: Dù, tán lá không đều,thưa cành, thoáng.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/kg: 152, Tỷ lệ nhân:  28,34 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất (năm 2010: 70 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 70 kg; năm 2014: 50 kg) trung bình 05 năm: 62 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,53 kg/m2
Năng suất lý thuyết:  5,3 tấn/ha           
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không
13. Ký hiệu cây ĐLĐ95
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Địa chỉ: Thôn Vĩnh Ninh, Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.           

- Vị trí cây: Tọa độ '0747670 1289480, cao độ 159 m.

- Năm trồng: 1990

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất xám pha cát.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 50,2 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 75%

Dạng chùm quả: quả chùm, 3 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: Bán lùn

Loại hình: dù, tán lá điều,
- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 165, Tỷ lệ nhân:  32,59 %
Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất ( năm 2010: 50 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 40 kg; năm 2013: 60 kg; năm 2014: 50 kg). Trung bình 05 năm: 52  kg/cây.
Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 1,0  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 10 tấn/ha.
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không.
14. Ký hiệu ĐLĐ98
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Địa chỉ: Thôn Cát Lương, Phước Cát 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.     
- Năm trồng: 1990

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất xám pha cát.

- Tình hình sinh trưởng: Cây sinh trưởng tốt, cây thoáng.
Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 113 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%, nở hoa sớm

Dạng chùm quả: quả chùm, 4 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: cao

Loại hình: nón, tán lá điều,
- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 154, Tỷ lệ nhân: 30,29 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất ( năm 2010: 50 kg; năm 2011: 60 kg; năm 2012: 50 kg; năm 2013: 50 kg; năm 2014: 60 kg). Trung bình 05 năm: 54  kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,53  kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 5,3 tấn/ha.  
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết, nằm giữa vườn. 

- Nhược điểm: Không.
15. Ký hiệu cây ĐLĐ99
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Địa chỉ: thôn 11, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Vị trí cây: Tọa độ '0768955 1264894, độ cao 133m.
- Năm trồng: 2001

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất bồi tụ chân đồi, xám, ít dinh dưỡng.

- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.
- Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 63,6 m2
- Ra quả không cách năm.

- Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

- Dạng chùm quả: quả chùm, 9 quả/chùm. Quả giả màu đỏ.

- Dáng cây: lùn
- Loại hình: dù, tán lá không đều, thấp, nhiều cành, thoáng.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/ kg: 153, Tỷ lệ nhân: 31,72 %

- Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm ( năm 2010: 50 kg; năm 2011: 50 kg;năm 2012: 50 kg; năm 2013: 60 kg; năm 2014: 50  kg). Trung bình 05 năm: 54  kg/cây.

- Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,79  kg/m2. Năng suất lý thuyết:  7,9 tấn/ha

- Ưu điểm:  Chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không
16. Ký hiệu cây ĐLĐ106 
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Địa chỉ:  Tổ 7 - TT Madaguoi - huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng. 

Vị trí cây: tọa độ '0777174 1258280, cao độ 262 m.

- Năm trồng: 1990

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi, xám, ít màu mỡ.
- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.

Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 86,6 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 100%

Dạng chùm quả: quả đơn, 4 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: bán lùn
Loại hình: ô, tán lá tròn đều, rộng, thoáng, cao. Nở hoa muộn.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/kg:168, Tỷ lệ nhân: 29,92%

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất (năm 2010: 70 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 70 kg; năm 2014: 60 kg) trung bình 05 năm: 62 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,69 kg/m2
Năng suất lý thuyết: 6,9 tấn/ha
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, ra hoa nhiều đợt, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không.

17. Ký kiệu ĐLĐ110
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Địa chỉ : thôn 1 xã Đạ Ploa, huyện Đạ Houai
Vị trí cây : tại vườn trên đồi của gia đình. chân đồi. tọa độ '0790863 1260004, cao độ 220

- Năm trồng: 1995

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi xám, dốc, ít sỏi.
- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.

Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 78,5 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 100%

Dạng chùm quả: quả đơn, 3 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: cao
Loại hình: dù, tán lá thoáng.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/kg: 122, Tỷ lệ nhân: 32,27 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất (năm 2010: 60 kg; năm 2011: 70 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 70 kg; năm 2014: 50 kg) trung bình 05 năm: 64 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,64 kg/m2. 

Năng suất lý thuyết: 6,4 tấn/ha 

- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, ra hoa nhiều đợt, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không.

18. Ký hiệu cây ĐLĐ114
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Địa chỉ : thôn 7 xã Madaguoi, huyện Đạ Houai

- Năm trồng: 1990

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi, xám, ít màu mỡ.
- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh.

Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 86,6 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 87,5%

Dạng chùm quả: quả đơn, 3 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: cao
Loại hình: ô, tán lá tròn đều, rộng, thoáng, nở hoa trung bình.

- Năng suất, chất lượng của giống: 

Số hạt/kg: 135, Tỷ lệ nhân:  33,43 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất (năm 2010: 40 kg; năm 2011: 60 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 50 kg; năm 2014: 50 kg) trung bình 05 năm: 56 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,58 kg/m2
Năng suất lý thuyết: 5,8 tấn/ha  
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, ra hoa nhiều đợt, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 
- Nhược điểm: Không.

19. Ký kiệu cây ĐLĐ115 
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Địa chỉ : thôn 5 xã Đạ Ploa, huyện Đạ Houai
- Năm trồng: 1996

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu: Trồng từ hạt
- Loại đất canh tác: đất đồi, xám, ít màu mỡ.
- Tình hình sinh trưởng: cây sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, không sâu bệnh.

Diện tích che phủ năm 2014 - 2015: 70,8 m2
Ra quả không cách năm.

Tỷ lệ chồi ra hoa: 100 %

Dạng chùm quả: quả chùm, 6 quả/chùm. Quả giả màu vàng.

Dáng cây: bán lùn
Loại hình: ô, tán lá tròn đều, rộng, thoáng.

- Năng suất, chất lượng của giống: Số hạt/kg: 163, Tỷ lệ nhân: 29,49 %

Sản lượng thu hoạch ổn định hàng năm gần nhất (năm 2010: 50 kg; năm 2011: 50 kg; năm 2012: 60 kg; năm 2013: 40 kg; năm 2014: 40 kg) trung bình 05 năm: 50 kg/cây.

Năng suất thu hoạch trên đơn vị diện tích năm 2014 - 2015: 0,71 kg/m2. 

Năng suất lý thuyết:  7,1 tấn/ha
- Ưu điểm:  Ra hoa sớm, chống chịu tốt các điều kiện bất lợi do thời tiết. 

- Nhược điểm: Không.

